	Biểu VNNIC-02
	TỔNG BĂNG THÔNG KẾT NỐI, DUNG LƯỢNG DỮ LIỆU TRUNG CHUYỂN VNIX
	Đơn vị báo cáo: VNNIC

	Ban hành kèm theo QĐ số …../QĐ-BTTTT
	
	

	Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 10 tháng sau
	Tháng …/20…
	Đơn vị nhận báo cáo: Vụ KHTC, VP Bộ


	TT
	Tên thành viên kết nối
	Số lượng thành viên
	Băng thông kết nối VNIX (Gbps)
	Dữ liệu trung chuyển qua VNIX (GB)
	Ghi chú

	
	
	Nhóm DNVT có hạ tầng mạng
	Nhóm khác
	Tổng số (3 = 4+ 5 + 6)
	HN
	TP. HCM
	ĐN
	Tổng số (7 =8 +9 +10)
	HN
	TP. HCM
	ĐN
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Nhóm DNVT có hạ tầng mạng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Nhóm các tổ chức khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công ty C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Công ty D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

	TỔNG HỢP, LẬP BIỂU
	KIỂM TRA BIỂU
	GIÁM ĐỐC

	(Ký điện tử)
	(Ký điện tử)
	(Ký điện tử)


	
	Ghi chú

	Cột
	Nội dung

	
	Các ký hiệu trên biểu: HN là ký hiệu của điểm kết nối tại địa bàn thành phố Hà Nội, TP.HCM: TP.Hồ Chí Minh, ĐN: Đà Nẵng.

	(B)
	Ghi tên tổ chức/đơn vị/doanh nghiệp là thành viên kết nối VNIX.

	(1)
	Đánh dấu X nếu thành viên là doanh nghiệp viễn thông (DNVT) có hạ tầng mạng. Nếu không phải thì để trống.

	(2)
	Ghi thông tin tương tự như cách ghi áp dụng đổi với Cột 1.

	
	Cột 3, 4, 5, 6: Ghi số liệu băng thông kết nối VNIX - tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo (đơn vị tính là Gbps).

	
	Cột 7, 8, 9, 10: Ghi dung lượng dữ liệu trung chuyển qua VNIX (gồm cả đi và đến) (đơn vị tính là GB).

	
	Dòng A:

	
	Các ô: A3, A4,... A10: Ghi số liệu tổng hợp kết nối VNIX của nhóm DNVT có hạ tầng mạng (bằng tổng số các giá trị trên cột 3, 4, ... 10 tương ứng với các dòng có đánh dấu X tại cột 1).

	
	Dòng B:

	
	Các ô: B3, B4,... B10: Ghi số liệu tổng hợp kết nối VNIX của nhóm tổ chức/đơn vị/doanh nghiệp khác (bằng tổng số các giá trị trên cột 3, 4, ... 10 tương ứng với các dòng có đánh dấu X tại cột 2).

	
	Dòng I - Tổng cộng được tổng hợp tương ứng từ dòng A và dòng B.


